
Danh sách thí sinh trúng tuyển lớp 10 sau phúc khảo

STT Họ tên Ngày Sinh VănSBD Điểm cộngMã HĐ Toán Anh TgđiểmHọc sinh trường Ghi chú

Trường: THPT Trấn Biên

Chuyên TgChuye TgMatBang Chuyên
1 Kiều Tuấn Khang 18-03-2000149 ALTV3  6.75  8.00  8.00 37.50THCS Trần Hưng Đạo  0.75 Toán
2 Hồ Yến Nhi 21-03-2000514 BHTB4  6.75  7.75  9.25 38.25THCS Hoàng Văn Thụ
3 Mai Huỳnh Xuân Hiếu 16-06-2000651 BHTB2  7.50  7.25  8.50 38.00THCS Trường Sa
4 Vũ Minh Thuận 23-11-200 0.00712 ALTV1  5.75  8.50  9.50 38.00THCS Bình Đa  5.30 34.35 Anh
5 Lê Hồng Hải 06-03-200 0.00208 ALTV1  5.75  8.75  9.00 38.00Phổ thông Thực hành Sư ph 1802469075 1.70 Anh
6 Ngô Nguyễn Xuân Đình 03-06-2000158 ALTV2  8.00  8.25  9.25 41.75THCS Thống Nhất  0.25 Hóa
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